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Bài 12: uôn, uôm, uôt 
 

Thứ Hai:  Ôn Bài 
(Ôn lại các vần cho các em.) 

 

+i +y +a +o +u +e +ê 
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Đánh Vần 
(Cho các em đánh vần những từ sau đây.) 

 

uôn uốn uồn uộn 

uôm uốm uồm uộm 

uốt uột   
 

uôn 
uôn buôn khuôn luôn muôn tuôn  

uốn cuốn muốn     

uồn buồn chuồn luồn nguồn tuồn  

uộn cuộn muộn     
 

uôm 
uôm chuôm duôm     

uốm nhuốm      

uồm buồm      

uộm luộm nhuộm thuộm    
 

uôt 
uốt buốt chuốt muốt nuốt suốt tuốt 

uột buột chuột ruột tuột vuột  
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Tập Viết 
(Cho các em viết những chữ sau đây.) 

 

 
 

  

  

  

 
 

 

 

 

móng vuốt 

con chuột 

thuốc nhuộm 

thuyền buồm 

buồn bã 

chuồn chuồn 
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Chính Tả 
(Đọc cho các em tên của những hình sau đây ở trang P-12 phần Phu ̣Luc̣ của sách học để các em 

viết vào những chỗ trống.)   

 

uôn     uôm     uôt 

   
________________ ________________ 

 
 

________________ ________________ 

 
 

________________ ________________ 
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Thứ Ba:  Tập Đọc 
(Cho các em đọc những câu sau đây.) 

 

Chuồn chuồn. 

Chuồn chuồn sống ở gần sông. 

Chuồn chuồn sống ở gần sông, hồ và những nơi 

ẩm ướt. 
 

Buồn. 

Luân buồn vì bạn thân dọn tới thành phố khác. 

Luân buồn vì gia đình người bạn thân dọn nhà 

tới thành phố khác. 

Luân buồn vì gia đình người bạn thân nhất của 

anh đã dọn nhà tới thành phố khác. 
 

Thuyền buồm. 

Em thấy nhiều thuyền buồm. 

Em thấy nhiều thuyền buồm đủ màu sắc. 

Em thấy nhiều thuyền buồm đủ màu sắc nhấp 

nhô trông rất đẹp. 

Nhìn ra biển em thấy nhiều thuyền buồm đủ màu 

sắc nhấp nhô trông rất đẹp.  
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Thuốc nhuộm tóc. 

Mẹ mua thuốc nhuộm tóc. 

Mẹ mua thuốc nhuộm tóc cho bà. 

Tóc bà đã bạc nên mẹ mua thuốc nhuộm tóc cho 

bà. 

 

Chuột nhắt. 

Chú chuột nhắt không dám ra khỏi hang. 

Chú chuột nhắt không dám ra khỏi hang vì sợ bị 

mèo bắt.  

Móng vuốt. 

Móng vuốt sắc nhọn để chụp lấy mồi. 

Đại bàng dùng những móng vuốt sắc nhọn để 

chụp lấy mồi.  
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Thứ Tư:  Tập Đọc 
(Cho các em tự đọc.  Khi đọc, nhắc các em chỉ vào những chữ đang đọc.) 

 

Các Nơi Trong Thành Phố 
 

  

Có nhiều nơi trong thành phố.  

Chúng ta hãy cùng nhau khám 

phá một vài nơi trong số đó. 

 

Nơi này là gì?  Đó là một công 

viên.  Mọi người đến đây để vui 

chơi. 

  
Nơi này là gì?  Đó là một cửa 

tiệm.  Mọi người đến đây để 

mua sắm. 

Nơi này là gì?  Đó là một sở thú.  

Mọi người đến đây để xem các 

con thú. 
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Nơi này là gì?  Đó là một tòa 

cao ốc.  Các nhân viên văn 

phòng đến đây để làm việc. 

Nơi này là gì?  Đó là một sân 

vận động.  Các cầu thủ đến đây 

để chơi đá banh. 

 

  

Nơi này là gì?  Đó là một bãi 

đậu xe.  Mọi người đến đây để 

đậu xe của họ. 

Mọi người làm nhiều việc khác 

nhau, tại nhiều nơi khác nhau 

trong thành phố.  Còn bạn làm 

gì trong thành phố này? 
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Trả Lời Câu Hỏi 
(Cho các em trả lời những câu hỏi sau.) 

 

1. Mọi người đến công viên để làm gì? 

 

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________ 

 
2. Ở sở thú, chúng ta có thể thấy những gì? 

 

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________ 
 

3. Các cầu thủ chơi đá banh ở đâu? 

 

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________ 
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Thứ Năm:  Thêm Dấu 
(Đọc các câu ở trang P-12 phần Phu ̣Luc̣ của sách học cho các em thêm dấu.) 

 

 

Do la mot cong vien.  Moi nguoi 

den day de vui choi. 

 

Do la mot cua tiem.  Moi nguoi 

den day de mua sam. 

 

Do la mot so thu.  Moi nguoi 

den day de xem cac con thu. 

 

Do la mot toa cao oc.  Cac nhan 

vien van phong den day de lam 

viec. 

 

Do la mot san van dong.  Cac 

cau thu den day de choi da 

banh. 

 

Do la mot bai dau xe.  Moi 

nguoi den day de dau xe cua ho. 
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Chính Tả 
(Đọc các câu ở trang P-12 phần Phu ̣Luc̣ của sách học cho các em viết chính tả.) 

 

_________________________

_________________________

_________________________

_________________________

_________________________ 
 

 

________________________

________________________

________________________

________________________

________________________ 

 

Sửa Lỗi Chính Tả 
(Đọc các câu ở trang P-12 phần Phu ̣Luc̣ của sách học cho các em sửa lỗi chính tả .  Cho các em 

khoanh tròn những chữ sai lỗi chính tả.  Sau đó, cho các em viết lại nguyên câu.) 

 

Đó là một sân vận độn.  Các cầu thũ đến 

đây đề chơi đá banh. (3 lỗi) 

_________________________

_________________________

_________________________

_________________________ 
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Thứ Sáu:  Ngữ Vựng 
(Cho các em học thuộc lòng những từ sau đây.  Khi có ô trống, cho các em vẽ hình và đặt tên cho 

hình đó.) 

 

Khi Nào? 
 

    

buổi sáng buổi trưa buổi chiều buổi tối 

 

Làm Gì? 
 

     

tập thể dục ăn sáng đi học làm bài tập gọi điện thoại 

   
 

 

đi chợ ủi đồ nướng thịt đi ngủ __________ 

 

 
 

tập thể dục. 

đi chợ. 

ủi đồ. 

... 

chị Mai 

anh Lộc 

mẹ 

... 

Buổi sáng 

Buổi trưa 

Buổi chiều 

Buổi tối 
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Tập Làm Văn 
(Cho các em đặt câu và hoàn thành những câu sau đây.  Khi có ô trống cho các em tự vẽ hình.) 

 

 

chị Mai 

Làm gì?   Tập thể dục.  

Khi nào? Buổi sáng.  

 Buổi sáng chị Mai tập thể dục.  

  
   

Làm gì?   Đi chợ mua đồ ăn.  

Khi nào? Buổi trưa.  

  

 đi chợ mua đồ ăn. 
 

bố 

 

 

mẹ 

Làm gì?   Ủi đồ cho anh Quang.  

Khi nào? Buổi chiều.  

  

  
   

Làm gì?   Nướng thịt ngoài sân.  

Khi nào? Buổi tối.  

  

  
 

anh Vũ 
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Buổi sáng 

 Buổi sáng em   

   

   

  
 

 Buổi trưa em  

  

  

  
 

Buổi trưa 

 

 

Buổi chiều 

  

  

  

  
   

  

  

  

  
 

Buổi tối 

 

Chữ Ký Phụ Huynh: _________________________________  Ngày  _______ 
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